
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTKSBT Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá 

Gói thầu: Mua huyết thanh và vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ 

năm 2025-2026 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua huyết 

thanh và vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2025-2026 tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. 

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kinh phí mua sắm. Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà Nẵng kính mời quý công ty có quan tâm vui lòng chào giá 

theo phụ lục đính kèm. 

 Ghi chú: 

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu theo phụ lục đính kèm, 

ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). 

Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các 

loại thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá 

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá: 

Mua huyết thanh và vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ năm 2025-

2026 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng” gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236.3890408 hoặc qua 

email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn). 

- Hạn chót nhận báo giá lúc: 17h00 ngày 23/11/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Phòng TCKT, Phòng khám đa khoa (để tham gia 

mở báo giá); 

- Website đơn vị, cổng mua sắm công; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Vĩnh 
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Phụ lục 

(Đính kèm Thông báo số       /TB-TTKSBT ngày       /11/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

 

Stt 

Tên vắc 

xin/ 

huyết 

thanh 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng độ, hàm lượng 

Dạng bào 

chế/Đường 

dùng 

Quy 

cách 

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

SĐK/ 

GPNK 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Nhóm 

TCKT 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1  

Vắc xin 

phòng 

các 

bệnh 

do phế 

cầu 

Mỗi liều (0,5ml) chứa 

2 mcg polysaccharid 

phế cầu của các týp 

huyết thanh 1, 3, 4, 5, 

6A, 7F, 9V, 14, 18C, 

19А, 19F, 22F, 23F, 

33F và 4 mcg týp 

huyết thanh 6B cộng 

hợp với protein vận 

chuyển CRM197 và 

được hấp phụ trên 

chất bổ trợ muối 

nhôm phosphat. 

Hỗn dịch 

tiêm 
     

Nhóm 

5 

Bơm 

tiêm 
500 

  

2  

Huyết 

thanh 

kháng 

độc tố 

uốn 

ván 

tinh 

chế 

Globulin kháng độc tố 

uốn ván 1500 đvqt 
Thuốc tiêm      

Nhóm 

4 
Ống 2.000 

  

3  

Huyết 

thanh 

kháng 

dại tinh 

chế 

Kháng thể kháng vi 

rút dại 1000UI/5ml 

Dung dịch 

tiêm 
     

Nhóm 

4 
Lọ 5.000 
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